
I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Số cuối kỳ Số đầu kỳ
12/31/2009 12/31/2008

I Tài sản  ngắn hạn 39,650,277,884 37,417,499,553

1  Tiền và các khoản tương đương tiền 5,875,770,021 1,914,367,287

2  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 13,000,000,000 13,000,000,000

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 9,613,680,614 8,615,135,830

4 Hàng tồn kho 10,942,455,132 13,498,256,307

5 Tài sản ngắn hạn khác 218,372,117 389,740,129

II Tài sản  dài hạn 9,954,881,960 10,196,602,199

1 Các khoản phải thu dài hạn
2 Tài sản cố định 6,345,679,743 5,646,602,199

  -  TSCĐ hữu hình 5,025,679,743 4,236,602,199

  -  TSCĐ vô hình 1,320,000,000 1,410,000,000

  - Tài sản cố định cho thuê tài chính
  - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0

3 Bất động sản đầu tư
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3,468,000,000 4,000,000,000

5 Tài sản dài hạn khác 141,202,217 550,000,000

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 49,605,159,844 47,614,101,752

IV Nợ phải trả 8,816,893,492 8,253,384,245

1 Nợ ngắn hạn 8,305,491,283 7,846,804,235

2 Nợ dài hạn 511,402,209 406,580,010

3 Nợ khác
V Vốn chủ sở hữu 40,788,266,352 39,360,717,507

1 Vốn chủ sở hữu 40,749,397,228 39,223,379,923

  - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 19,800,000,000 19,800,000,000

  - Thặng dư vốn cổ phần
  - Cổ phiếu  quỹ (1,366,318,570)

  - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
  - Các quỹ 15,602,171,071 14,712,269,378

  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6,713,544,727 4,711,110,545

  - Nguồn vốn đầu tư XDCB
2 Nguồn kinh phí và các quỹ 38,869,124 137,337,584

  - Quỹ khen thưởng phúc lợi 38,869,124 137,337,584

  - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 49,605,159,844 47,614,101,752
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II.A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 23,382,737,663 84,579,396,007
2 Các khoản giảm trừ 
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 23,382,737,663 84,579,396,007
4 Giá vốn hàng bán 21,107,064,847 74,208,767,583
5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,275,672,816 10,370,628,424
6 Doanh thu hoạt động tài chính 1,618,180,308 3,550,442,727
7 Chi phí  tài chính 5,021,650 5,021,650
8 Chi phí bán hàng 184,601,288 2,865,327,994
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,257,486,856 3,923,383,265
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,446,743,330 7,127,338,242
11 Doanh thu  khác 2,293,400 455,284,303
12 Chi phí khác 0
13 Lợi nhuận khác 2,293,400 455,284,303
14 Lợi nhuận trước thuế 2,449,036,730 7,582,622,545
15 Thuế thu nhập phải nộp 293,629,591 869,077,818
16  Lợi nhuận sau thuế 2,155,407,139 6,713,544,727
17 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu 1,088.59 3,390.68
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